	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1517/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 14 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết,

kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn năm 2007 - 2010

của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành tại Tờ trình số 34/TTr-BQL ngày 31/01/2008;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 290/TTr-TNMT ngày 03/4/2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2007 - 2010 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành. Bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết; các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2007 - 2010 (phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Lập thủ tục xin thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, Nhơn Trạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Bàu Cạn, 

Tam Phước, Phước Tân, Tân Hiệp, Phước Thái, Long Phước, thị trấn Long Thành - huyện Long Thành; Long Thọ, Phước An - huyện Nhơn Trạch, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh


Phụ lục 01 

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 

CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LONG THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1517/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Phương án bàn giao cho địa phương quản lý để thực hiện các dự án theo quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt:
	STT
	Hạng mục
	Diện tích bàn giao (ha)

	
	
	

	
	Tổng
	838,51

	1
	Bàn giao đất bị lấn, chiếm
	4,63

	2
	Bàn giao đất đang tranh chấp
	48,48

	3
	Bàn giao để thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được duyệt (16 dự án)
	594,21


	4
	Bàn giao địa phương diện tích không trồng được rừng và manh mún sau quy hoạch 
	191,19


2. Diện tích cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch:

	STT
	Loại đất
	Hiện trạng
	Quy hoạch
	Tăng (+)
Giảm (-)
so với hiện trạng (ha)

	
	
	Diện tích
 (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	
	Tổng diện tích
	8.771,79
	100,00
	7.933,32
	100,00
	-838,47

	1
	Đất nông nghiệp
	6.564,27
	74,83
	5.810,33
	73,24
	-753,94

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	36,95
	0,56
	10,82
	0,19
	-26,13

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	25,40
	68,74
	10,82
	100,00
	-14,58

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	25,40
	100,00
	10,82
	100,00
	-14,58

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	11,55
	31,26
	-
	-
	-11,55

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	6.527,32
	99,44
	5.799,51
	99,81
	-727,81

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	727,52
	11,15
	374,49
	6,46
	-353,03

	1.2.1.1
	Đất có rừng trồng sản xuất
	374,57
	51,49
	48,61
	12,98
	-325,96

	1.2.1.2
	Đất chưa có rừng trồng sản xuất
(Đất trồng rừng sản xuất)
	352,95
	48,51
	325,88
	87,02
	-27,07

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	5.799,80
	88,85
	5.425,02
	93,54
	-374,78

	1.2.2.1
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.953,84
	85,41
	4.579,06
	84,41
	-374,78

	1.2.2.2
	Đất ngập chưa có rừng phòng hộ (Đất khoanh nuôi rừng phòng hộ)
	845,96
	14,59
	845,96
	15,59
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.207,52
	25,17
	2.122,99
	26,76
	-84,53

	2.1
	Đất ở
	0,88
	0,04
	-
	-
	-0,88

	2.2
	Đất trụ sở nông trường
	0,95
	0,04
	0,04
	0,00
	-0,91

	2.3
	Đất xây dựng công trình khác
	1,04
	0,05
	-
	-
	-1,04

	2.4
	Đất sông, rạch
	2.204,65
	99,87
	2.122,95
	100,00
	-81,70


Phụ lục 02

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 
GIAI ĐOẠN NĂM 2006 - 2010 CỦA BAN QUẢN LÝ 
RỪNG PHÒNG HỘ LONG THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1517/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Kế hoạch sử dụng đất theo từng năm:
	STT
	Loại đất
	Phân ra theo từng năm (ha)

	
	
	Năm
 2007
	Năm
 2008
	Năm 
2009
	Năm 
2010
	Sau 2010

	
	Tổng diện tích
	8.558,43
	8.421,71
	8.389,34
	8.001,53
	7.933,32

	1
	Đất nông nghiệp
	6.367,45
	6.239,09
	6.207,60
	5.878,54
	5.810,33

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	36,95
	24,32
	24,32
	24,19
	10,82

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	25,40
	12,77
	12,77
	12,64
	10,82

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	25,40
	12,77
	12,77
	12,64
	10,82

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	11,55
	11,55
	11,55
	11,55
	-

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	6.330,50
	6.214,77
	6.183,28
	5.854,35
	5.799,51

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	590,73
	507,88
	476,39
	429,33
	374,49

	1.2.1.1
	Đất có rừng trồng sản xuất
	265,73
	182,88
	150,51
	103,45
	48,61

	1.2.1.2
	Đất chưa có rừng sản xuất
(Đất trồng rừng sản xuất)
	325,00
	325,00
	325,88
	325,88
	325,88

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	5.739,77
	5.706,89
	5.706,89
	5.425,02
	5.425,02

	1.2.2.1
	Đất có rừng trồng phòng hộ
	4.893,81
	4.860,93
	4.860,93
	4.579,06
	4.579,06

	1.2.2.2
	Đất ngập chưa có rừng phòng hộ
(Đất khoanh nuôi rừng phòng hộ)
	845,96
	845,96
	845,96
	845,96
	845,96

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.190,98
	2.182,62
	2.181,74
	2.122,99
	2.122,99

	2.1
	Đất ở
	0,88
	0,88
	-
	-
	-

	2.2
	Đất trụ sở nông trường
	0,95
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2.3
	Đất xây dựng công trình khác
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Đất sông, rạch
	2.189,15
	2.181,70
	2.181,70
	2.122,95
	2.122,95


2. Kế hoạch thu hồi đất trong ranh giới quy hoạch của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (dự kiến thu hồi trong năm 2009)

	STT
	Loại đất
	Tổng diện
 tích thu hồi (ha)
	Đất bị lấn, 
chiếm (ha)
	Đất có 
tranh chấp (ha)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	88,45
	46,17
	42,28

	 1
	Đất nông nghiệp
	22,31
	16,79
	5,52

	 1.1
	Đất lâm nghiệp
	22,31
	16,79
	5,52

	 1.1.1
	Đất rừng sản xuất
	5,52
	 -
	5,52

	 1.1.2
	Đất rừng phòng hộ
	16,79
	16,79
	


	 2
	Đất phi nông nghiệp
	66,14
	29,38
	36,76

	 2.1
	Đất mặt nước chuyên dùng
	66,14
	29,38
	36,76


3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong ranh giới quy hoạch của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành

	STT
	Loại đất
	Tổng số (ha)
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Sau 2010

	
	Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch
	9,12
	
	0,88
	
	8,24

	1
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	8,24
	
	
	
	8,24

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất rừng sản xuất
	8,24
	
	
	
	8,24 

	2
	Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp
	0,88
	
	0,88
	
	

	2.1
	Đất ở chuyển sang đất rừng sản xuất
	0,88
	
	0,88
	
	














































































































